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UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

-------------

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH 

TỰ HỌC VÀ ÔN TẬP TẠI NHÀ
KHỐI 7
Chúc các con học sinh chăm chỉ học bài và làm bài đầy đủ.

Kính mong các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh động viên, 

giúp đỡ để các con học sinh phát huy tinh thần tự học, 

giữ vững nề nếp học tập. 
THÁNG 2 NĂM 2020
	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

Năm học 2019 -2020
	ĐỀ TỰ ÔN TẬP 
Môn: Toán 7
Thời gian: 120 phút

(Không kể thời gian giao đề)


Đề 4  
Bài 1: (3,5 điểm) 

Điều tra năng suất lúa xuân tại 30 hợp tác xã trong một huyện người ta được bảng sau (tính theo tạ/ha):
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a,  Dấu hiệu ở đây là gì? 

b, Lập bảng “tần số”.

c, Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

d, Vẽ biểu đồ đoạn thẳng. Hãy nêu một vài nhận xét. 

Bài 2: (1,5 điểm) Cho hàm số 
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a) Tính 
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b) Vẽ đồ thị hàm số

c) Cho ba điểm 
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 Không biểu diễn A, B, C trên mặt phẳng tọa độ, hãy cho biết chúng có thẳng hàng không? Vì sao? 

Bài 3:(1,5 điểm)  Cho tam giác ABC cân ở A. Kẻ BH vuông góc với AC tại H. Biết AH= 3cm; CH =2cm. Tính độ dài cạnh AB, BH, BC.

Bài 4:(3,5 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A có AB=AC. Trên tia đối của các tia BA và CA lấy hai điểm D và E, sao cho BD=CE.

a) Chứng minh:  DE//BC
b) Từ D kẻ DM vuông góc với BC tại M, từ E kẻ EN vuông góc với BC tại N. Chứng minh rằng:  DM = EN. 

c) Chứng minh : (AMN là tam giác cân.

d) Từ B và C kẻ các đường vuông góc với AM và AN lần lượt tại H và K, chúng cắt nhau tại I. Chứng minh: AI là tia phân giác chung của góc MAN và góc BAC.
----------------------------- Chúc các con làm bài tốt ----------------------------
	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

Năm học 2019 -2020
	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI TỰ ÔN TẬP 
Môn: Toán 
Thời gian: 120 phút


	Bài
	Đáp án
	Điểm

	1
	a)X: Năng suất lúa xuân tính theo tạ/ha.
	0,25đ

	
	b)Lập bảng tần số
	1đ

	
	c)Tìm số trung bình cộng: 38,3 (tạ/ha).

Mốt : M0 = 40 (tạ/ha)
	0,5đ
0,25đ

	
	d)Vẽ biểu đồ đoạn thẳng
	1đ

	
	Nhận xét
	0,5đ

	2
	Tính được 
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)

f34,5
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	0,25đ

	
	b)Vẽ đồ thị hàm số
	0,75đ

	
	c)Giải thích được 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image8.wmf](
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image9.wmf](
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C0,6;0,9

-

thẳng hàng 
	0,5đ

	3
	Vẽ hình, viết GT-KL
	0,25đ

	
	-Tính được AB= 5cm

-Áp dụng định lí Py-ta-go trong ( vuông AHB, viết được hệ thức: AB2= AH2+BH2 . Tính được BH=4cm

-Áp dụng định lí Py-ta-go trong ( vuông BHC, viết được hệ thức: BC2= CH2+BH2 . Tính được BC=[image: image11.png]


cm
	0,25đ
0,5đ

0,5đ

	4
	Vẽ hình đầy đủ, chính xác 
	0,5đ

	
	a) -Chứng minh được (ADE cân tại A

    -Chứng minh được 
[image: image12.wmf]·

·

ABCADE

=


    -Chứng minh được DE//BC
	0,5đ

0,25đ

0,25đ

	
	b)     -C/m (MBD  = (MCE (ch-gn)
   -Chỉ ra được MD = NE
	0,5đ

0,25đ

	
	c)  -Chứng minh được (AMD=(ANE (c.g.c)
-Chỉ ra được AM = AN
	0,5đ

0,25đ

	
	d)   -Chỉ ra được AI là tia phân giác của góc MAN

      -Chỉ ra được AI là tia phân giác của góc BAC
	0,25đ

0,25đ


	BGH duyệt
	TPCM
Nguyễn T Thu Phương
	NTCM

Hoàng Thu Trang
	Người ra đề 
Nguyễn Mai Nga
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	NỘI DUNG  ÔN TẬP
MÔN: NGỮ VĂN  7 

                      Lần 2


Câu 1 ( 2 đ) . Tìm câu đặc biệt trong đoạn trích dưới đây và cho biết tác dụng của chúng:
a) Buồn ơi! Xa vắng mênh mông là buồn.
b) Cây tre Việt Nam! Cây tre xanh nhũn nhặn, ngay thẳng, thủy chung, can
đảm, cây tre mang đức tính của người hiền là tượng trưng cao quý của con người
Việt Nam.
Câu 2( 3 đ) . Tìm câu rút gọn, khôi phục lại thành phần bị lược bỏ và nhận xét tác dụng của việc rút gọn ấy trong đoạn văn sau:

a) Mẹ ơi! Con khổ quá mẹ ơi! Sao mẹ đi lâu thế! Mãi không về!
b) Mẹ không lo, nhưng vẫn không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là dường như vang bên tai tiếng đọc bài trầm bổng…
Câu 3( 2 đ) . Nêu điểm khác nhau giữa câu rút gọn và câu đặc biệt.

Câu 4( 3 đ) . Viết đoạn văn khoảng 8-10 câu, nêu cảm nhận của em về câu tục ngữ  “Đói cho sạch, rách cho thơm”. Trong đoạn văn có sử dụng câu rút gọn hoặc câu đặc biệt (gạch chân và chú thích).
	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐT VIỆT HƯNG


Năm học 2019-2020
	GỢI Ý HƯỚNG DẪN  - BIỂU ĐIỂM CHẤM  

NỘI DUNG ÔN TẬP 

MÔN : NGỮ VĂN7



	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	 HS xác định đúng  câu đặc biệt và nêu được tác dụng: 

a. Buồn ơi! 
=> Bộc lộ cảm xúc
b. Cây tre Việt Nam!
=> Xác nhận sự tồn tại, nêu lên đề tài được bàn đến trong đoạn văn

	0.5 đ

0.5 đ

0.5 đ

0.5 đ

	   2


	HS xác định đúng  câu rút gọn, khôi phục được TP rút gọn, nêu  được tác dụng của việc lược bỏ TP: 

a) Mãi không về!

Khôi phục: Mẹ mẫi không về!

Tác dụng:  Giúp câu ngắn gọn, tránh lặp từ

b) Cứ nhắm mắt lại là dường như vang bên tai tiếng đọc bài trầm bổng…
Khôi phục: Mẹ cứ nhắm mắt lại là dường như vang bên tai tiếng đọc bài trầm bổng…

Tác dụng:  Giúp câu ngắn gọn, tránh lặp từ
	0,5đ

     0,5 đ

     0,5 đ

 0,5 đ 

0,5 đ 

0,5 đ 

  

	   3


	Điểm khác nhau giữa câu rút gọn và câu đặc biệt:

Câu rút gọn: 

- Bản chất là câu đơn hai TP được tạo ra theo mô hình CN- VN.

- Dựa vào hoàn cảnh sử dụng có thể xác định được từ hoặc cụm từ của câu rút gọn làm TP nào trong câu.

- Có thể khôi phục được TP bị rút gọn thành câu đầy đủ TP.

- Tác dụng:

+ Làm cho câu gọn hơn, thông tin nhanh và tránh lặp từ

+ Ngụ ý hành động, đặc điểm nói trong câu là của chung mọi người 

( Lược bỏ chủ ngữ)
	 1,5 đ



	
	Câu đặc biệt: 

- Là câu không  cấu tạo theo mô hình CN,VN

- Không thể xác định được từ hoặc cụm từ đó làm TP nào trong câu

- Từ hoặc cụm từ trong câu đặc biệt làm trung tâm cú pháp của câu

- Tác dụng:

+ Xác định thời gian, nơi chốn

+ Liệt kê, thông báo về sự tồn tại của sự vật, hiện tượng

+ Bộc lộ cảm xúc

+ Gọi đáp
	   1,5 đ

   

	  4


	Đoạn văn: HS viết được đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:

 * Hình thức: 

- Đúng HT đoạn văn, đủ số câu

- Trong đoạn có sử dụng một câu đặc biệt hoặc câu rút gọn.(Gạch chân) 

* Nội dung:  Đảm bảo các ý sau: Mỗi ý được 0,5 đ

            + Nghệ thuật câu tục ngữ: đối, gieo vần

            + Nội dung câu tục ngữ: HS giải thích nghĩa đen, nghĩa bóng

            + Liên hệ bản thân, vận dụng 
	    1 đ

    0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ


	BGH duyệt
	TTCM duyệt
	NTCM duyệt
	GV ra ND

	
	Nguyễn.T.Thanh Thủy
	Phạm Thanh Nga
	
Nguyễn Thị Điệp


	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐT VIỆT HƯNG

Năm học 2019 - 2020
	NỘI DUNG  ÔN TẬP
MÔN: LỊCH SỬ  7 

                      


I. Trắc nghiệm (6 điểm)
Câu 1. Vì sao quân Minh chấp nhận tạm hòa với Lê Lợi ?
A. Do lực lượng quân ta lớn mạnh.

B. Vì quân Minh suy yếu.

C. Quân Minh nản lòng vì đánh mãi không thắng.

D. Quân Minh tạm hòa để dùng kế mới là mua chuộc các thủ lĩnh nghĩa quân.
Câu 2. Chặn đánh đạo quân của Vương Thông, ta chủ yếu dùng cách đánh gì ?

A. Chủ động tấn công.

B. Rút lui dần, chờ thời cơ
C. Lập tuyến phũng thủ.

D. Chủ động mai phục, phục kích

Câu 3.  Chiến thắng quyết định thắng lợi của nghĩa quân Lam Sơn là

A. Chúc Động.

B. Tốt Động.

C. Đông Quan.

D. Chi Lăng, Xương Giang




Câu 4:  Đạo quân do Mộc Thạnh chỉ huy phải rút quân vì
A. biết Liễu Thăng đã bại trận.

B. bị ta đón đánh tấn công.

C. bị ta liên tục phục kích.

D. Mộc Thanh ngại đường sá xa xôi, hiểm trở và số lượng quân ít.

Câu 5. Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa ở đâu?

A. Lam Sơn

B. Đa Căng

C. Chí Linh

D. Đông Quan

Câu 6. Nguyên nhân thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn là:
A. Do quân đội nhà Minh gặp khó khăn về lương thực, khí hậu

B. Do tài thao lược của Lê Lợi và lòng yêu nước của nhân dân ta

C. Do tướng Liễu Thăng đã bại trận

D. Do tài thao lược của Nguyễn Trãi và lòng yêu nước của nhân dân
Câu 7. Ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là:
A. Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của nhà Minh

B. Dựa vào dân để phát triển thành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc

C. Kết thúc 15 năm đô hộ của nhà Minh, mở ra thời kì phát triển mới

D. Thể hiện tài thao lược của Lê Lợi và các tướng.
Câu 8. Chính quyền Lê sơ hoàn chỉnh và cực thịnh nhất vào thời vua:

      A.Lê Thái Tổ.

 B. Lê Thái Tông. 

C. Lê Thánh Tông.

D. Lê Nhân Tông

Câu 9. Chính sách “Ngụ binh ư nông” là:
A. coi trọng việc binh hơn việc nông.

B. khi đất nước có ngoại xâm tất cả binh lính đều tại ngũ chiến đấu.

C. khi đất nước có ngoại xâm tất cả binh lính đều tại ngũ chiến đấu khi hòa bình thay phiên nhau về làm ruộng.

D. khi có ngoại xâm, tất cả binh lính đều chiến đấu, khi hòa bình, tất cả về làm ruộng.
Câu 10.  Nội dung chính của Luật “Hồng Đức” là gì ?
A. Bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị vua, quan lại, địa chủ.

B. Bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

C. Khuyến khích phát triển kinh tế.

D. Bảo vệ quyền lợi của phụ nữ.
Câu 11.  Sau chiến tranh, Lê Thái Tổ đã  cho ngay 25 vạn lính về quê để
A. sum họp gia đình sau bao năm chinh chiến.

B. giảm gánh nặng cho quân đội.

C. giúp việc phục hồi và phat triển nông nghiệp.

D. chuẩn bị phục vụ cho chính sách “ngụ binh ư nông”.
Câu 12. Chính sách chia ruộng đất công của nhà Lê là chính sách gì ?

A. Chính sách tịnh điền.

B. Chính sách quân điền.

C. Chính sách hạn điền.

D. Chính sách lộc điền.

Câu 13. Tại sao trong điều lệ lập chợ quy định “Những ngày họp chợ mới không được trùng với ngày họp chợ cũ hay trước ngày họp chợ cũ”?
A. Để bảo vệ những phiên chợ cũ.

B. Tránh như vậy để tạo điều kiện cho chợ mới phát triển.

C. Tránh tình trạng tranh giành khách hàng của nhau.

D. Để mọi người có thêm cơ hội, thời gian mua bán.
Câu 14. Quốc gia Đại Việt thời kì này có vị trí như thế nào ở Đông Nam Á?
A.Quốc gia cường thịnh nhất Đông Nam Á. 

B. Quốc gia lớn nhất Đông Nam Á.

C. Quốc gia phát triển ở Đông Nam Á. 

D. Quốc gia trung bỡnh ở Đông Nam Á.
Câu 15. Một trong những nguyên nhân suy sụp của triều Lê sơ là:
A. Vua quan chỉ lo ăn chơi sa đọa, không quan tâm đến nhân dân, triều đình

B. Địa chủ đóng thuế nông dân

C. Nhân dân khổ cực, không thể chịu nổi

D. Một số thế lực phong kiến suy yếu
Câu 16. Trong bối cảnh nhà Lê suy yếu, bất lực, ai là người đã phế truất vua Lê và thành lập triều Mạc

A. Mạc Đĩnh Chi

B. Mạc Đăng Dung

C. Lê Chiêu Tông

D. Trịnh Kiểm

Câu 17. Một trong những biểu hiện về sự thịnh đạt của triều nhà Mạc trong những năm đầu xây dựng chính quyền là
A. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân

B. Thực hiện chính sách hòa hoãn với kẻ thù

C. Dựa vào nhà Minh của phương Bắc để củng cố đất nước

D. Hòa hoãn với một số cựu thần nhà Lê
Câu 18. Cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều là cuộc chiến tranh giữa

A. Nhà Lê và nhà Mạc

B. Nhà Trịnh và nhà Nguyễn

C. Nhà Trịnh và Lê

D. Nhà Trịnh và nhà Mạc

Câu 19. Trong lực lượng “ phù Lê diệt Mạc”, người đứng đầu là

A. Nguyễn Hoàng

B. Trịnh Kiểm

C. Nguyễn Kim

D. Lê Long Đĩnh
Câu 20. Thế lực vua Lê, chúa Trịnh ở vùng Thanh – Nghệ gọi là
A. Bắc Triều

B. Nam Triều

C. Đàng Ngoài

D. Đàng Trong
II. Tự luận (4 điểm)
Câu 1: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử gì?
Câu 2: Em có nhận xét gì về tình hình chính trị, xã hội nước ta ở các thế kỉ XVI - XVII?
Biểu điểm - Đáp án 
I. Trắc nghiệm (6 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	D
	D
	A
	A
	B
	A
	C
	D
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	B
	A
	A
	A
	B
	A
	B
	B
	C


II. Tự luận 4 điểm
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

2 điểm
	Học sinh trình bày được ý nghĩa của KN Lam Sơn:
- Khởi nghĩa Lam Sơn có ý ngfhiax vô cùng lớn lao
- Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh.
- Đất nước sạch bóng quân xâm lược, giành lại được độc lập, tự chủ, chủ quyền dân tộc.

- Mở ra thời kì phát triển mới của xã hội, đất nước, dân tộc Việt Nam - thời Lê sơ
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu 2

2 điểm
	Học sinh nhận xét được:
- Đất nước mất ổn định, rối ren, chính quyền phong kiến trung ương suy yếu, quan lại nhũng nhiễu “chia bè kéo cánh”, tranh giành quyền lực. Mâu thuẫn xã hội phát triển sâu sắc dẫn đến bùng nổ nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân.
- Chiến tranh liên miên, tàn khốc giữa các phe phái, các tập đoàn phong kiến liên tục diễn ra, đã để lại những hậu quả nghiêm trọng: nhân dân đói khổ, đất nước bị chia cắt. Kéo dài đến cuối thế kỉ XVIII, gây ra bao đau thương cho dân tộc và tổn hại cho sự phát triển của đất nước.
	1 điểm

1 điểm


	BGH

Nguyễn T Minh Thúy
	TTCM

Nguyễn T Thanh Thủy
	NTCM

Nguyễn Thị Điệp
	Người thực hiện

Nguyễn Mỹ Hạnh
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ĐỀ 1

I.Trắc nghiệm

Câu 1: Châu Mĩ nằm hoàn toàn ở nửa cầu nào?

   A.Nửa cầu Bắc              C. Nửa cầu Đông

   B.Nửa cầu Nam             D.Nửa cầu Tây

Câu 2: “Tân thế giới” là tên gọi của châu lục nào?

   A.Châu Âu                    C.Châu Đại Dương

   B.Châu Mĩ                    D.Châu Phi
Câu 3: Chủ nhân đầu tiên của Châu Mĩ là người:

   A.Ex-ki-mô                    C.Cả A và B đều đúng

   B.Người A-điêng           D.Cả A và B đều sai

Câu 4: Châu Mĩ gồm các chủng tộc nào?

   A.Môn-gô-lô-it và Ơ-rô-pê-ô-it

   B.Nê-grô-it và các thành phần người lai

   C.Cả A và B đều đúng

   D.Cả A và B đều sai

Câu 5: Hệ thống Cooc-đi-e có độ cao trung bình:

   A.2000-2500m               C.3000-4000m

   B.2500-3000m               D.4500-5000m

Câu 6: Sự khác biệt giữa phần tây và phần đông kinh tuyến 1000T là do:

   A.Vị trí                           C.Khí hậu

   B.Địa hình                      D.Ảnh hưởng của các dòng biển

Câu 7: A-pa-lát là dãy:

   A.Núi cổ                         C.Núi trẻ lại

   B.Núi trẻ                         D.Cả A,B,C đều sai

Câu 8: Bắc Mĩ nằm trên vành đai khí hậu nào?

   A.Hàn đới                       C.Nhiệt đới

   B.Ôn đới                         D.Cả A,B,C đều đúng

Câu 9: Khí hậu Bắc Mĩ phân hóa theo chiều

   A.Bắc-Nam                    C.Cả A và B đều đúng

   B.Tây-Đông                   D.Cả A và B đều sai

Câu 10: Tài nguyên khoáng sản chủ yếu của dãy A-pa-lat là:

   A.Đồng,vàng                  C.U-ra-ni-um,kim cương

   B.U-ra-ni-um,kim cương    D.Dầu mỏ,khí đốt

II.Tự luận

Câu 1: Nêu đặc điểm cấu trúc địa hình của Bắc Mĩ

Câu 2: Cho biết giá trị kinh tế của kênh đào Pa-na-ma

ĐỀ 2

Câu 1:Vai trò của các luồng nhập cư đến sự hình thành cộng đồng dân cư Châu Mĩ:

   A.Đa dạng các chủng tộc và xuất hiện thành phần người lai

   B.Thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội một cách mạnh mẽ

   C.Mang lại bức tranh mới trong phân bố dân cư trên thế giới

   D.Tàn sát, diệt chủng nhiều bộ tộc bản địa

Câu 2: Ở Bắc Mĩ có mấy khu vực địa hình

   A.1        B.2         C.3        D.4

Câu 3:Chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Mĩ là kiểu khí hậu

   A.Cận nhiệt đới           C.Hoang mạc

   B.Ôn đới                      D.Hàn đới

Câu 4:Hai khu vực thưa dân nhất Bắc Mĩ là

   A. A-lat-ca và Bắc Ca-na-đa

   B. Bắc Ca-na-đa và Tây Hoa Kì

    C. Tây Hoa kì và Mê-hi-cô

   D. Mê-hi-cô và A-lat-ca

Câu 5: Kênh đào Pa-na-ma nối liền các đại dương nào?

   A.Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương

   B.Thái Bình Dương và Đại Tây Dương

   C.Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương

   D.Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương

Câu 6: Người Anh-Điêng sống bằng nghề gi?

   A.Trồng trọt và săn bắn

   B.Trồng trọt và chăn nuôi

   C.Chăn nuôi và săn bắn

   D.Cả A,B,C đều sai

Câu 7: Dân cư đang chuyển từ phía Nam Hồ Lớn và Đông Bắc ven Đại Tây Dương tới các vùng công nghiệp mới năng động hơn ở

   A.Phía Nam và duyên hải venThái Bình Dương

   B.Phía Nam và duyên hải ven Đại Tây Dương

   C.Phía Tây Bắc và duyên hải ven Thái Bình Dương

   D.Phía Tây Bắc và duyên hải ven Đại Tây Dương

Câu 8: Khu vực tập trung đông dân nhất ở Bắc Mĩ là

   A.Duyên hải Đại Tây Dương

   B.Duyên hải Thái Bình Dương

   C.Vùng phía nam Hồ lớn

   D.Cả A, B,C đều đúng

Câu 9: Địa hình Bắc Mĩ theo thứ tự từ Đông-Tây lần lượt có:

   A.Núi trẻ, núi cổ, đồng bằng lớn

   B.Đồng bằng lớn, núi tre, núi cổ

   C.Núi cổ, đồng bằng lớn, núi trẻ

   D.Núi tre, đồng bằng lớn, núi cổ

Câu 10: Quá trình đô thị hóa của Bắc Mĩ gắn liền với quá trình:

   A.Di dân                    C.Công nghiệp hóa

   B.Chiến tranh            D.Tác động của thiên tai

II.Tự luận

Câu 1: Trình bày sự phân hóa khí hậu của Bắc Mĩ

Câu 2: Sự phân bố dân cư Bắc Mĩ chịu ảnh hưởng của các nhân tố nào?

ĐỀ 3

Câu 1: Nước nào có bình quân lương thực đầu người cao nhất trong các nước ở khu vực Bắc Mĩ

   A.Ca-na-đa                    C.Mê-hi-cô

   B.Hoa Kì                       D.Ngang nhau

Câu 2: “Vành đai mặt trời” là tên gọi của 

   A.Vùng công nghiệp mới của Bắc Mĩ

   B.Vùng công nghiệp lạc hậu của Hoa Kì

   C.Vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì

   D.Vùng công nghiệp mới ở phía Nam và ven Thái Bình Dương của Hoa Kì

Câu 3: Trong cơ cấu kinh tế ở Bắc Mĩ, lĩnh vực chiếm tỉ trọng lớn nhất là:

   A.Nông nghiệp             C.Dịch vụ

   B.Công nghiệp             D.Thương mại

Câu 4: Đặc điểm nền nông nghiệp Bắc Mĩ:

   A.Nền nông nghiệp hang hóa, phát triển mạnh mẽ

   B.Nền nông nghiệp tiên tiến, toàn diện sản xuất theo qui mô lớn

   C.Cả A, B đều đúng

   D.Cả A, B đều sai

Câu 5: Đồng bằng nào rộng và bằng phẳng nhất thế giới

   A.La-pla-ta                  C.Ô-ri-nô-cô

   B.Pam-pa                     D.A-ma-dôn

Câu 6: Nền nông nghiệp Bắc Mĩ là nền nông nghiệp:

   A.Rộng lớn                 C.Hàng hóa

   B.Ôn đơi                     D.Công nghiệp

Câu 7: Trong 3 nước của Bắc Mĩ nước cỏ tỉ lệ lao động trong nông nghiệp cao nhất là:

   A.Ca-na-đa                C.Mê-hi-cô

   B.Hoa Kì                   D.Ba nước như nhau

Câu 8: Sản xuất nông nghiệp vùng Bắc Mĩ được tổ chức tiên tiến, không biểu hiện ở:

   A.Qui mô diện tích lớn

   B.Sản lượng nông sản cao

   C.Chất lượng nông sản tốt

   D.Sử dụng nhiều lao động có trình độ

Câu 9: Hãng máy bay boing là hang máy bay của:

   A.Ca-na-đa              C.Mê-hi-cô

   B.Hoa Kì                 D.Cả ba nước cùng hợp tác

Câu 10: Sự sa sút của vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì là không phải do:

   A.Trình độ kĩ thuật chưa cao

   B.Thiếu thị trường tiêu thụ

   C.Thiếu lao động và nguyên liệu

   D.Lịch sử định cư lâu đời

II.Tự luận

Câu 1: 
a. Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ ( NaFta) thành lập vào năm nào? Kể tên các nước thành viên?

b. (NaFta) có ý nghĩa gì đối với các nước Bắc Mĩ?

Câu 2 : Đặc điểm địa hình Nam Mĩ có gì giống và khác so với đặc điểm địa hình Bắc Mĩ?
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Câu 1:  Nêu những điều có lợi khi làm việc có kế hoạch? Em hãy thiết kế 1 bản kế hoạch của em trong một tuần.
Câu 2:  Nêu các quyền cơ bản của trẻ em? Bổn phận của em với gai đình và xã hội?
Câu 3:  Thế nào là môi trường và tài nguyên thiên nhiên? Nêu ví dụ?
	BGH duyệt
	TTCM duyệt
	NTCM duyệt
	GV ra ND

	
	Nguyễn.T.Thanh Thủy
	Nguyễn T. Thanh Tú
	
ĐinhT.KimYến


NỘI DUNG ÔN TẬP - MÔN: VẬT LÍ 7

Câu 1: Khi nào một vật nhiễm điện âm, khi nào một vật nhiễm điện dương? Các vật bị nhiễm điện tương tác nhau như thế nào?

Câu 2: Tại sao các xe chở xăng dầu thường có một đoạn dây xích thả xuống mặt đường?

Câu 3: 

a, Dòng điện là gì? Em hãy kể tên 3 vật dụng trong gia đình đang có dòng điện chạy qua.

b, Nguồn điện có tác dụng gì? Em hãy kể tên ít nhất 2 nguồn điện thường dùng trong cuộc sống. 

BÀI TẬP ÔN LUYỆN SINH HỌC LỚP 7
Câu 1: Giải thích tại sao khủng long bị tiêu diệt còn những bò sát cỡ nhỏ trong những điều kiện ấy lại vẫn tồn tại và sống sót cho đến ngày nay?

Câu 2: Quan sát hình 41.1 ; 41.2 SGK điền nội dung phù hợp vào ô trống của bảng sau:

	Đặc điểm cấu tạo ngoài
	Ý nghĩa thích nghi

	(1)
	(2)

	Thân: Hình thoi
	

	Chi trước: Cánh chim
	

	Chi sau: 3 ngón trước, 1 ngón sau, có vuốt
	

	Lông ống: Có các sợi lông làm thành phiên mỏng
	

	Lông tơ: Có các sợi lông mảnh làm thành chùm lông xốp
	

	Mỏ: Mỏ sừng bao lấy hàm không có răng
	

	Cổ: Dài, khớp đầu với thân
	


BGH                           TTCM                             NTCM                       Giáo viên

                             Phạm Văn Quý              Phạm Văn Quý             Đặng Thị Ngọc
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Câu 1: Tại sao phải chăm sóc cây trồng? Có những biện pháp chăm sóc cây trồng nào?
Câu 2: Tại sao khi thu hoạch phải đảm bảo yêu cầu đúng độ chín, nhanh gọn, cẩn thận? Cho ví dụ cụ thể?

Câu 3: Em hãy nêu vai trò của rừng? Một số việc làm để bảo vệ rừng?

	BGH
	TTCM

Phạm Văn Quý
	NTCM

Cấn Anh Tuấn
	Giáo viên

Cấn Anh Tuấn
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